
STT Mã pv Họ Lót Tên MSSV Tel Khoa
Thời 
gian 

1 TH12 Lương Thị Xuân Cang 1410316 1663381089
Môi Trường Và Tài 

Nguyên
10g05

2 NT1 Nguyễn Thái Công 17110704 1643987915 Cơ khí 8g15

3 TL 7 Võ Quốc Cường 1410484 979717496 kĩ thuật xây dựng 9g15

4 VV5 Nguyễn Hữu Danh 1410495 964397837 Kỹ Thuật Xây Dựng 8g55

5 VV8 Nguyễn Thùy Dương 1410721 1633195008 Kỹ thuật hóa học 9g25

6 HH8 Trần Thị Mỹ Duyên 1610532 1629324949
Môi trường và Tài 

nguyên
9g25

7 TS12 Nguyễn Thị Vàng Em 1410962 1643760631 kỹ thuật xây dựng 10g05

8 TS8 Nguyễn Thúy Hạnh 1411105 977292191 Kỹ thuật Hóa học 9g25

9 TL 6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1411102 1693144556 Cơ Khí 9g05

10 VV2 Nguyễn Minh Vũ Hảo 8.13E+08 1652016429 Kỹ thuật xây dựng 8g25

11 TL 1 Nguyễn Trung Hậu 1500032 1652248124
Bảo Dưỡng Công 

Nghiệp
8g15

12 TS5 Nguyễn Văn Hiên 1411158 977698305
Khoa học và Kỹ thuật 

Máy tính
8g55

13 HT3 Nguyễn Trung Hiếu 81301183 979652483 Kĩ thuật xây dựng 8g35

14 HT8 Lê Phước Hiếu 1611016 1672549137 Kỹ Thuật Xây Dựng 9g25

15 HT11 Nguyễn Thị Như Hiếu 1411193 965064876 Kỹ thuật hóa học 9g55

16 VV4 Trần Thị Hoa 51301284 976238097
Khoa học và kỹ thuật 

máy tính
8g45

17 NT2 Nguyễn Hữu Đông Hòa 1411361 1653399133 Kỹ thuật Xây Dựng 8g25
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18 HH10 Trần Thị Thúy Hoàng 1411343 975864527 kỹ thuật hóa học 9g45

19 NT4 Đặng Thích Học 1611199 1625009555 Kỹ thuât Xây Dựng 8g45

20 TH13 Đặng Văn Hợi 81301412 1662680288 Kĩ thuật Xây dựng 10g15

21 HH13 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1411390 965368017 Kĩ Thuật Xây dựng 10g15

22 NT3 Phạm Thị Ánh Hồng 1511183 966637243 Cơ Khí 8g35

23 VV6 Nguyễn Tư Hùng 1411559 869086573 Điện- Điện Tử 9g05

24 HH11 Nguyễn Dương N.Diễm Hường 1611477 988374899 Kỹ thuật hóa học 9g55

25 TS6 Trần Khương Huy 1511295 1652058789
Kỹ Thuật Địa Chất Và 

Dầu Khí
9g05

26 TS9 Nguyễn Trọng Huy 1511269 1663359926 Điện - Điện Tử 9g35

27 TH1 Nguyễn Lương Quốc Huy 1711521 1256876049
Khoa học và Kĩ thuật 

Máy tính
8g15

28 HT10 Nguyễn Văn Huy 1511272 969839821 Kỹ Thuật Xây dựng 9g45

29 VV3 Huỳnh Hoàng Kha 1511449 1645862895
Khoa học và kỹ thuật 

máy tính
8g35

30 TS2 Chu Thị Minh Khuê 1411881 1677583467 Khoa Học Ứng Dụng 8g25

31 TH11 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 1511716 1699886453
KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG
9g55

32 TS4 Huỳnh Thị Thuỳ Linh 1711946 1679348088 Quản lí công nghiệp 8g45

33 TS7 Võ Thị Mỹ Linh 1412053 1659383729 Kỹ Thuật Hóa Học 9g15

34 TH7 Nguyễn Duy Linh 1511753 1633096318 Cơ Khí 9g15

35 HH1 Nguyễn Khắc Hoài Linh 1711963 1653110086 Khoa học ứng dụng 8g15

36 TH9 Nguyễn Lực 21302277 1697385619 Cơ Khí 9g35

37 TL 3 Vy Thị Mến 1412247 1658778580
Kỹ Thuật Địa Chất Và 

Dầu Khí
8g35

38 HH9 Huỳnh Thị Ngọc Mơ 1412335 904657366 Quản lý Công nghiệp 9g35

39 HH5 Trần Trung Nghiêm 1612189 1688902121 Công nghệ vật liệu 8g55



40 VV11 Bùi Trung Nguyên 1612270 1699051727 Khoa Học Ứng Dụng 9g55

41 HT4 Nguyễn Thành Nguyên 1612293 1203663266 Kỹ thuật Máy tính 8g45

42 HT6 Nguyễn Vũ Đức Nhân 1612364 1694041932 Kỹ thuật Hóa học 9g05

43 HH14 Triệu Thị Nhật 61302770 962491375 Kĩ thuật hóa học 10g25

44 TS15 Dương Thị Thu Nhung 1612446 1633255255 Cơ Khí 10g35

45 VV7 Nguyễn Minh Nhựt 1412775 974923529 Điện-Điện tử 9g15

46 HT5 Nguyễn Thị Trúc Oanh 1412795 964390324 Cơ Khí 8g55

47 TS3 Trần Đông Phát 1712580 1652930498
Kĩ thuật Địa chất và 

Dầu khí
8g35

48 TS14 Võ Khắc Phú 21303012 1673946347 Cơ khí 10g25

49 TH2 Nguyễn Thiên Phú 1712645 1206020031 Kĩ thuật Xây Dựng 8g25

50 TH3 Phạm Văn Phúc G1303066 1696522002 Kỹ Thuật Giao Thông 8g35

51 HH6 Phạm Xuân Phùng 1412992 1644281776 Điện Điện Tử 9g05

52 TH6 Trần Đăng Quang 81303185 984076204 Kĩ Thuật Xây Dựng 9g05

53 TL 2 Nguyễn Võ Thương Sơn 1712978 1682936871 Kỹ thuật hóa học 8g25

54 NT7 Lê Đức Tài 1613008 1634620666 Cơ Khí 9g15

55 TS13 Nguyễn Thật Thà 1413540 968770508 Kỹ Thuật Xây Dựng 10g15

56 TS1 Trần Thị Thắm 1713214 1645193848
Khoa học và kỹ thuật 

máy tính
8g15

57 TH14 Đinh Phước Thắng 1513118 1636834702 Kỹ thuật xây dựng 10g25

58 TH5 Đoàn Trần Tấn Thành 81303649 967376309 Xây Dựng 8g55

59 HH12 Phan Đức Thành 1513060 973199383 KT Xây Dựng 10g05

60 TL 5 Nguyễn Đình Thao 1513017 1655238121 Kỹ thuật xây dựng 8g55

61 HT1 Vũ Thanh Thảo 1713197 912592263
Kỹ thuật địa chất - 

dầu khí
8g15



62 HT7 Mai Thanh Thảo 1413610 1653694766 Cơ Khí 9g15

63 HT9 Thạch Thay 1513018 1647957331 Kỹ Thuật Hóa Học 9g35

64 VV1 Thạch Rực Thi 1713265 1658018330 Cơ Khí 8g15

65 HT13 Nguyễn Đình Thiện 81303851 1684581878 Kỹ Thuật Xây Dựng 10g15

66 TH8 Mai Ngọc Minh Thông 1513294 1262522429 Cơ Khí 9g25

67 TS10 Trương Thị Thúy 1413892 1668597656 Kỹ Thuật Hóa Học 9g45

68 TH4 Huỳnh Văn Tịnh 1513519 1697568132 Cơ khí 8g45

69 TH10 Mai Thị Ngọc Trâm 1513596 1222547351 Kỹ thuật Hóa Học 9g45

70 HT12 Huỳnh Thị Thùy Trang 1513566 1643621061 Kỹ Thuật Hóa Học 10g05

71 NT6 Lê Thị Kiều Trinh 1414187 1214422176 Kỹ thuật hoá học 9g05

72 TS11 Nguyễn Văn Trưởng 1414360 1693109541 Kỹ Thuật Xây Dựng 9g55

73 NT5 Bùi Xuân Tự 1513975 1685301618 kỹ thuật xây dựng 8g55

74 HH3 Nguyễn Bá Tuấn 1414402 1645254684 Điện-Điện Tử 8g35

75 VV10 Lê Thị Khánh Tuyên 1513895 1696696564 Kỹ thuật Hóa Học 9g45

76 VV9 Huỳnh Bích Tuyền 1513905 981863621 Kỹ thuật hóa học 9g35

77 HH2 Trương Quốc Việt 1514045 1658499031 Cơ Khí 8g25

78 TL 4 Lê Hà Vương 1414776 1653262863 Kỹ thuật Xây Dựng 8g45

79 HH4 Lê trần Vương 1714033 1645742581 Địa Chất- Dầu Khí 8g45

80 HT2 Ung Thanh Xuân 41304977 966098003 Điện Điện Tử 8g25

81 HH7 Trần Thị Yến 1414844 1686719682
Môi Trường và Tài 

Nguyên
9g15
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